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	Lời nói đầu
TCVN 8260-1:202X thay thế TCVN 8260:2009.
TCVN 8260-1:202X được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo         BS EN 1279-1:2018.
TCVN 8260-1:202X do Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
Bộ tiêu chuẩn TCVN 8260:202X Kính xây dựng – Kính hộp cách nhiệt, bao gồm các phần sau:
- TCVN 8260-1:202X (BS EN 1279-1:2018), Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh.
- TCVN 8260-2:202X (BS EN 1279-2:2018), Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm.
TCVN 8260-3:202X (BS EN 1279-3:2018), Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí.
TCVN 8260-4:202X (BS EN 1279-4:2018), Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh.
TCVN 8260-5:202X (BS EN 1279-5:2018), Phần 5: Tiêu chuẩn sản phẩm.
TCVN 8260-6:202X (BS EN 1279-6:2018), Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.
	

	




























































T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A	TCVN 8260-1:202X

Kính xây dựng – Kính hộp cách nhiệt –
Phần 1: Các nguyên tắc chung, mô tả hệ thống, quy tắc thay thế, dung sai và chất lượng hình ảnh
[bookmark: _Toc414523874][bookmark: _Toc414524379][bookmark: _Toc415214577][bookmark: _Toc415221798][bookmark: _Toc424912178][bookmark: _Toc432492635]Glass in building – Insulating glass units – 
Part 1: Generalities, system description, rules for substitution, tolerances and visual quality
1   Phạm vi áp dụng
[bookmark: _Toc414523875][bookmark: _Toc414524380][bookmark: _Toc415214578][bookmark: _Toc415221799][bookmark: _Toc424912179][bookmark: _Toc432492636]Tiêu chuẩn này (tất cả các phần) quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với kính hộp cách nhiệt lắp đặt trong khung cửa sổ, cửa ra vào, mặt dựng; hệ lắp kính cho cửa ra vào, cửa sổ, mặt dựng, mái nhà và vách ngăn.
Kính hộp cách nhiệt đạt các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này chỉ ra rằng kính hộp đáp ứng các yêu cầu mục đích sử dụng và đảm bảo bằng cách đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn này thông qua chất lượng hình ảnh, năng lượng, âm thanh, các thông số an toàn không thay đổi đáng kể theo thời gian.
Trong trường hợp không có lớp bảo vệ chống lại tia cực tím (UV) trực tiếp hoặc tải trọng cắt tĩnh tác dụng lên lớp gắn kín cạnh, như trong hệ lắp kính cho cửa ra vào, cửa sổ và mặt dựng thì cần áp dụng thêm các yêu cầu kỹ thuật nêu trong các tiêu chuẩn EN 15434, EN 13022-1 và EN 16759).
Kính hộp cách nhiệt được chế tạo cho mục đích mỹ thuật (ví dụ: kính làm từ thủy tinh chì hoặc thủy tinh nung chảy) không áp dụng tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này không bao gồm kính cách nhiệt chân không (xem ISO 19916-1).
Kính/ nhựa composit nằm trong phạm vi tiêu chuẩn này nếu bề mặt tiếp xúc với chất trám  là thành phần kính.
CHÚ THÍCH: Đối với các sản phẩm thủy tinh có kết nối điện, ví dụ: mục đích báo động hoặc sưởi ấm, các chỉ dẫn khác như chỉ dẫn điện áp thấp có thể được áp dụng.
Tiêu chuẩn này đưa ra các định nghĩa cho kính hộp cách nhiệt và bao gồm các quy tắc về mô tả hệ thống, chất lượng quang học, chất lượng hình ảnh và dung sai kích thước của chúng và mô tả các quy tắc thay thế dựa trên mô tả hệ thống hiện có.
2   Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu ghi năm công bố chỉ áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 7218:2018, Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7364-1:2018, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần.
TCVN 7364-2:2018, Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp –  Phần 2: Kính dán an toàn nhiều lớp.
TCVN 7364-3:2018, Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp – Phần 3: Kính dán nhiều lớp.
TCVN 7455:2013, Kính xây dựng – Kinh phẳng tôi nhiệt.
TCVN 7456:2004, Kính xây dựng – Kính cốt lưới thép.
TCVN 7527:2005, Kính xây dựng –  Kính cán vân hoa. 
TCVN 7736:2007, Kính xây dựng – Kính kéo.
TCVN 8260-2:202X (EN 1279-2:2018), Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho chỉ số thẩm thấu ẩm.
TCVN 8260-3:202X (EN 1279-3:2018), Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử dài hạn cho tốc độ rò rỉ khí và dung sai nồng độ khí.
TCVN 8260-4:202X (EN 1279-4:2018), Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 4: Phương pháp thử các tính chất vật lý của các vật liệu chèn và thành phần gắn kín cạnh.
TCVN 8260-5:202X (EN 1279-5:2018), Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 5: Tiêu chuẩn sản phẩm.
TCVN 8260-6:202X (EN 1279-6:2018), Kính xây dựng - Kính hộp cách nhiệt - Phần 6: Kiểm soát sản phẩm tại nhà máy và kiểm tra định kỳ.
TCVN 10760:2015, Kính phắng tôi hóa –  Phân loại và phương pháp thử 
EN 572-6, Glass in building - Basic soda lime silicate glass product - Part 6: Wired patterned glass (Kính xây dựng - Các sản phẩm kính soda đá vôi silicat thông thường - Phần 6: Kính cốt thép vân hoa).
EN 1096-1, Glass in building — Coated glass — Part 1: Definitions and classification (Kính xây dựng – Kính phủ - Phần 1: Định nghĩa và phân loại).
EN 1748-1-1, Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part l-1: Definition and general physical and mechanical properties (Kính xây dựng - Các sản phẩm đặc biệt - Kính borosilicat - Phần 1-1: Định nghĩa và các tính chất cơ, lý chung).
EN 1748-2-1, Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definition and general physical and mechanical properties (Kính xây dựng - Các sản phẩm đặc biệt thông thường - Gốm thủy tinh - Phần 2-1: Định nghĩa và các tính chất cơ, lý chung).
EN 13022‑1, Glass in building — Structural sealant glazing — Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing (Kính xây dựng – Kính cấu trúc sử dụng chất trám – Phần 1: Các sản phẩm kính cho hệ thống kính gắn kín bằng chất trám cho kính một lớp và nhiều lớp có khung và không khung đỡ).
EN 13024-1, Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1:  Definition and description (Kính xây dựng - Kính an toàn borosilicat chịu nhiệt - Phần 1 : Định nghĩa và mô tả)
EN 14178-1, Glass in building – Basic alkaline earth silicate glass products – Part 1: Float glass (Kính xây dựng – Sản phẩm kính silicat kiềm thổ  - Phần 1: Kính nổi).
EN 14179-1, Glass in building – Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass – Part 1: Definition and description (Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt ngâm nhiệt soda vôi silicat - Phần 1 : Định nghĩa và mô tả).
EN 14321-1, Glass in building – Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass – Part 1: Definition and description (Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt an toàn kiềm thổ silicat – Phần 1: Định nghĩa và phân loại).
EN 15681-1, Glass in building — Basic alumino silicate glass products — Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties (Kính xây dựng – Sản phẩm kính alumino silicat cơ bản – Phần 1: Định nghĩa và các tính chất cơ lý chung ).
EN 15682-1, Glass in building — Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safetyglass — Part 1: Definition and description (Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt ngâm nhiệt silicat kiềm thổ - Phần 1 : Định nghĩa và mô tả).
EN 16612, Glass in building — Determination of the load resistance of glass panes by calculation and testing (Kính xây dựng – Xác định khả năng chịu tải của tấm kính bằng tính toán và thử nghiệm).
ISO 11485‑1, Glass in building - Curved glass - Part 1: Terminology and definitions (Kính xây dựng – Kính cong – Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa).
ISO 11485‑2, Glass in building - Curved glass - Part 2: Quality requirements (Kính xây dựng – Kính cong – Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật).
3 [bookmark: _Toc414523876][bookmark: _Toc414524381][bookmark: _Toc415214579][bookmark: _Toc415221800][bookmark: _Toc424912180][bookmark: _Toc432492639]Thuật ngữ và định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 
3.1
[bookmark: _Toc414524382]Kính hộp cách nhiệt (Insulating glass unit)
IGU
Kết cấu bao gồm ít nhất hai tấm kính, được ngăn cách bằng một hay nhiều thanh cữ, được gắn kín dọc theo chu vi, ổn định và có độ bền cơ học (theo quy định tại 6.1).
3.1.1
IGU loại A (IGU type A)
IGU, khi được sử dụng để lắp đặt mà không có tải trọng cắt tĩnh trong chất trám và được bảo vệ chống lại phơi nhiễm tia UV trực tiếp lên lớp gắn kín cạnh.

3.1.2
IGU loại B (IGU type B)
IGU, khi được sử dụng để lắp đặt với ít nhất một cạnh, không được bảo vệ chống lại tia UV trực tiếp, không có tải trọng cắt tĩnh trong chất trám .
3.1.3
IGU loại C (IGU type C)
IGU, áp dụng cho các hệ lắp kính dùng làm cửa ra vào, cửa sổ và mặt dựng, chất trám có thể
phải chịu trọng tải cắt có hoặc không tiếp xúc trực tiếp với bức xạ UV.
CHÚ THÍCH 1: Tải trọng cắt tĩnh có thể tránh được bằng cách dùng khung đỡ.
CHÚ THÍCH 2: Đối với IGU loại B và C, có thể áp dụng thêm các yêu cầu nêu trong EN 15434 và             EN 13022-1.
3.2
Hệ lắp kính cho cửa sổ, cửa ra vào và mặt dựng (bonded glazing for doors, windows and curtain walling)
Các sản phẩm kính được gắn cố định với nhau bằng chất trám tạo thành kết cấu đã được chứng minh là có khả năng chịu được các tác động của tải trọng. 
CHÚ THÍCH: Kính lắp đặt cho cửa ra vào, cửa sổ và mặt dựng (xem EN 16759) trước đây được gọi là kết cấu kính sử dụng chất trám (structural sealant glazing, ký hiệu SSG) và vẫn được sử dụng trong một số tiêu chuẩn đã được công bố.
3.3
Hệ thống (system)
Các loại kính hộp cách nhiệt với thiết kế lớp gắn kín cạnh thông thường, vật liệu làm kín cạnh và các thành phần làm kín cạnh như được nêu trong mô tả hệ thống, loại có tính năng làm kín cạnh tương tự.
CHÚ THÍCH: Các ví dụ về tính năng gắn kín cạnh là chỉ số thẩm thấu ẩm, tốc độ rò rỉ khí.
3.4
Mô tả hệ thống (system description)
Mô tả các thành phần và lớp gắn kín cạnh của kính hộp cách nhiệt theo các thuật ngữ liên quan đến nhận biết và các thuật ngữ liên quan đến tính năng lớp gắn kín cạnh, ví dụ: chỉ số thẩm thấu ẩm, tốc độ thất thoát khí.
CHÚ THÍCH: Xem Phụ lục A.
3.5 
Hình dạng thẩm thấu (permeation geometry)
Hình dạng một phần lớp gắn kín của kính hộp cách nhiệt mà hơi ẩm và khí qua đó truyền qua.
CHÚ THÍCH: Ví dụ xem Hình 1.
[image: ]
[bookmark: _Toc432492642]Hình 1 – Ví dụ hình dạng thẩm thấu
3.6
Ứng suất cắt (cross-over stress)
Giá trị độ bền kéo của chất trám tại đó đường cong ứng suất/ biến dạng của nó cắt ngang đường nối với ứng suất 0,50 MPa và biến dạng 50 %.
CHÚ THÍCH: Giá trị được xác định theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục A.
3.7
Khoang trống (cavity)
Khoảng trống giữa các tấm kính của kính hộp cách nhiệt.
3.8
Không khí khô hoặc khí (dehydrated air or gas)
Không khí hoặc khí khác có áp suất riêng phần hơi nước thấp mà khi đưa vào khoang trống, tránh nguy cơ ngưng tụ trong khoang trống.
CHÚ THÍCH: Trong tất cả các phần của TCVN 8260, từ “khí” dùng để chỉ các khí hoặc hỗn hợp khí chứ không phải là không khí.
3.9
Chất hút ẩm (desiccant)
Thành phần được thêm vào hệ thống để hấp phụ hơi nước hoặc hơi nước thấm vào trong khoang trống theo thời gian.
3.10
Lớp gắn kín cạnh (edge seal)
Cạnh được lắp trong quá trình gia công kính hộp cách nhiệt, được thiết kế để đảm bảo rằng sự truyền hơi ẩm và khí giữa bên trong và bên ngoài của kính hộp được hạn chế, với một độ bền cơ học nhất định, độ ổn định vật lý và hóa học nhất định.
3.11
Chất trám (sealant)
Vật liệu polime sau khi sử dụng có đủ các tính chất cơ lý để gắn kết và kết dính kính và/ hoặc thanh cữ dùng cho lớp gắn kín cạnh.
3.12
Chất trám bên ngoài cần gia nhiệt khi sử dụng (hot applied outer sealant)
Vật liệu polime được yêu cầu gia nhiệt khi sử dụng, sau khi sử dụng có đủ các tính chất cơ lý của sự gắn kết và kết dính vào kính và/ hoặc thanh cữ dùng cho lớp gắn kín.
3.13 
Hệ thống lớp gắn kín kép (double/dual seal system)
Hệ thống gắn kín cạnh được làm bằng ít nhất một chất trám bên trong được đặt về phía khoang trống của IGU và một chất trám bên ngoài tiếp xúc với môi trường bên ngoài IGU.
3.14
Hệ thống lớp gắn kín đơn (single seal system)
Hệ thống lớp gắn kín được làm bằng một chất trám duy nhất.
3.15
Thanh cữ (spacer)
Thành phần được sử dụng để tách các tấm kính và kiểm soát độ rộng của khoang trống ở cạnh của kính hộp cách nhiệt.
CHÚ THÍCH: Các nhóm chính của thanh cữ được cho trong Hình 2.
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Hình 2 – Các nhóm chính của thanh cữ
3.16
Thanh cữ rỗng (Hollow spacer)
Thanh cữ sử dụng được đổ đầy chất hút ẩm.
3.17
Khung thanh cữ cứng (rigid spacer frame)
Bộ thanh cữ rỗng mà cung cấp đủ độ cứng để được lắp ráp sẵn trước khi sử dụng và áp dụng đối với một tấm của kính hộp cách nhiệt trước khi lắp ráp.
CHÚ THÍCH: Các ví dụ về khung thanh cữ cứng là khung được uốn cong với đầu nối hoặc được kết nối bằng các khóa góc, hoặc khung hàn.
3.18
Thanh cữ kim loại rỗng (hollow metallic spacer)
Thanh cữ rỗng, có sơn hoặc không, trong đó ít nhất 1/4 của chiều cao chất trám bám dính bên trong r (xem Hình 3) và tất cả bề mặt tiếp xúc với chất trám bên ngoài phải là bề mặt bám dính kim loại (xem 3.23).
3.19
Đầu nối (joint piece)
Phần nối các đoạn của thanh cữ với nhau.
3.20
Khóa góc (corner key)
Đầu nối mà tác dụng như một góc của khung thanh cữ.
3.21
Thanh cữ mềm cần gia nhiệt khi sử dụng (hot applied flexible spacer)
Thanh cữ gốc polime được sử dụng khi tăng nhiệt độ.
CHÚ THÍCH: Thanh cữ này có thể được đúc sẵn hoặc đùn trực tiếp lên bề mặt kính.
3.22
Thanh cữ mềm đúc sẵn (prefabricated flexible spacer)
Thanh cữ mềm gốc polime được cung cấp dưới dạng thanh profile cho nhà sản xuất IGU. 
CHÚ THÍCH: Thanh cữ có thể được dùng khi gia nhiệt hoặc làm nguội.
3.23
Bề mặt kết dính (adhesion surface)
Bề mặt tiếp xúc giữa thanh cữ và một hoặc cả hai chất trám .
3.24
Bề mặt kết dính kim loại (metallic adhesion surface)
Bề mặt bám dính của thanh cữ làm bằng nhôm đùn hoặc nhôm cán, thép mạ kẽm, thép không gỉ, không có xử lý bề mặt hữu cơ.
CHÚ THÍCH: Xử lý bề mặt hữu cơ là sơn, phủ hữu cơ, màng hữu cơ, hoặc phun phủ hữu cơ.
3.25
Vật liệu chèn (Insert)
Phần ở trong khoang trống không tiếp xúc trực tiếp với chất trám của lớp gắn kín cạnh.
CHÚ THÍCH: Hình dạng thẩm thấu có thể được thay đổi vì khi lắp hoặc kết nối các vật chèn có thể tiếp xúc với lớp gắn kín cạnh.
3.26
Thanh cữ hình chữ U (U-channel spacer)
Thanh cữ làm bằng thanh kim loại hình chữ U thường có chất nền chứa hạt hút ẩm.
3.27
Chất nền chứa hạt hút ẩm (desiccant matrix)
Vật liệu gốc polime có chứa chất hút ẩm được đặt trong thanh cữ hình chữ U nhằm mục đích giữ khoang trống của kính hộp cách nhiệt khô.
3.28
Hộp hút ẩm (desiccant cartridge)
Hộp chứa hạt hút ẩm, được đặt trong khoang trống.
3.29
Nan trang trí bằng chì (leaded light strip)
Nan chì là loại có phết sẵn keo, được dán trên mặt 1 và/hoặc 2 của kính hộp cách nhiệt để mô phỏng cửa số kính màu ghép.
3.30
Mài cạnh (edge deletion)
Quy trình loại bỏ lớp phủ ở cạnh của một tấm kính phủ để tạo ra bề mặt bám dính của chất trám.
3.31
Ngưng tụ bên ngoài (external condensation)
Sự ngưng tụ xuất hiện trên bề mặt các tấm kính của kính hộp cách nhiệt, ở bề mặt trong phòng hoặc trên bề mặt bên ngoài.
3.32
Ngưng tụ bên trong (internal condensation)
Sự ngưng tụ xuất hiện trên bề mặt các tấm kính bên trong khoang trống của kính hộp cách nhiệt.
3.33
Giới hạn tuyệt đối (absolute limit)
Giá trị của một thông số, được đưa ra trong mô tả hệ thống, khi vượt quá giá trị này yêu cầu hành động khắc phục trong sản xuất và loại bỏ các sản phẩm khỏi sản xuất để sửa chữa hoặc tiêu hủy.
CHÚ THÍCH: Để biết mô tả hệ thống, xem Phụ lục A.
3.34
Giới hạn hành động (action limit)
Giá trị của một thông số, được đưa ra trong mô tả hệ thống, khi vượt quá giá trị này yêu cầu hành động khắc phục trong sản xuất.
CHÚ THÍCH: Để biết mô tả hệ thống, xem Phụ lục A.
3.35
Khuyết tật điểm (spot fault)
Hình cầu hoặc bán cầu làm biến dạng độ trong suốt nhìn thấy qua kính.
CHÚ THÍCH: Khuyết tật điểm có thể là tạp chất rắn, tạp chất khí, lỗ kim trên lớp phủ hoặc một vết khuyết tật trên kính dán nhiều lớp.
3.36
Vầng sáng (halo)
Khu vực bị biến dạng cục bộ, thường xung quanh một khuyết tật điểm khi khuyết tật ở trong tấm kính.
3.37
Phần sót lại (residue)
Phần sót lại là vật liệu còn sót lại trên bề mặt kính, có thể có dạng điểm hoặc mảng.
CHÚ THÍCH: Nó thường là vật liệu gắn kín.
3.38
Khuyết tật dạng vạch, dạng kéo dài (linear/extended faults)
Những lỗi có trên hoặc ở trong kính, ở dạng vật lạ, vết cào hoặc vết xước chiếm một chiều dài hoặc diện tích mở rộng.
3.39
Vết bẩn (stain)
Khuyết tật lớn hơn khuyết tật điểm, thường có hình dạng bất thường, một phần của cấu trúc lốm đốm.
3.40
Cụm khuyết tật (cluster)
Tập hợp các khuyết tật rất nhỏ đã tạo ra hiệu ứng của vết bẩn.
3.41
Khuyết tật cạnh (edge defect)
Các khuyết tật có thể xảy ra trên cạnh cắt dưới dạng các lỗi mới và các lỗi này nổi lên và/hoặc vát góc.
3.42
Độ lệch (misalignment)
Sự dịch chuyển của các cạnh của kính khỏi vị trí trong quá trình sản xuất kính hộp cách nhiệt.
3.43
Tốc độ truyền hơi nước  (water vapour transmission rate)
WVTR (g. m-2.d-1) 
Lượng hơi nước được dẫn ổn định qua lớp màng chất trám dày 2 mm ở các điều kiện nhiệt độ và nồng độ hơi nước xác định.
3.44
Tốc độ thấm khí (gas permeation rate)
GPR (g. m-2.d-1) 
Lượng khí thấm ổn định qua lớp màng chất trám dày 2 mm ở các điều kiện nhiệt độ và nồng độ khí xác định.
3.45
Điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn (standard laboratory conditions)
Nhiệt độ phòng (27 ± 2) oC và độ ẩm tương đối là (50 ± 5) %.
3.46
Khí (gas)
Hợp chất hóa học hoặc nguyên tố ở trạng thái khí.
CHÚ THÍCH: Trong điều kiện của tiêu chuẩn này, khí là tất cả các khí trừ không khí.
3.47
Khả năng hấp phụ hơi ẩm tiêu chuẩn (standard moisture adsorption capacity)
Tc (%) 
Tổng khả năng hút ẩm của vật liệu hút ẩm ở các điều kiện quy định.
CHÚ THÍCH: Tc được biểu thị bằng tổng AWAC và LOI theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục E.
3.48
Chỉ số thẩm thấu ẩm (moisture penetration index)
l (%) 
Một phần của dung lượng hấp thụ ẩm sẵn có đã thực hiện.
3.49
Khả năng hấp phụ nước (available water adsorption capacity)
AWAC (%) 
Xác định định lượng khả năng hấp phụ nước của chất hút ẩm trong các điều kiện quy định.
CHÚ THÍCH: AWAC được biểu thị bằng phần trăm khối lượng tương đối tăng do hấp phụ nước theo
TCVN 8260-4:202X, Phụ lục E.
3.50
Mất khi nung (loss on ignition)
LOI (%) 
Xác định mức mất khối lượng tương đối của chất hút ẩm trong các điều kiện xác định.
CHÚ THÍCH: LOI được biểu thị bằng phần trăm khối lượng tương đối giảm do tiếp xúc với không khí ở 
540 °C  theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục E.
3.51
Kính hộp cách nhiệt chứa đầy khí (gas-filled insulating glass units)
Kính hộp cách nhiệt trong đó khoang trống chứa đầy khí thường để nâng cao khả năng cách nhiệt.
3.52
Nồng độ khí (gas concentration)
ci (%) 
Phần trăm thể tích của khí trong khoang trống.
CHÚ THÍCH: Nồng độ khí được xác định bằng thử nghiệm TCVN 8260-3:202X.
3.53
Tỷ lệ rò rỉ khí (gas leakage rate)
Li (%.a-1) 
Lượng khí rò rỉ từ kính hộp cách nhiệt tính theo phần trăm thể tích mỗi năm ở 20 °C.
4 Ký hiệu và viết tắt ở lớp gắn kín cạnh 
Lớp gắn kín cạnh được đặc trưng bởi hình dạng của nó và khi có liên quan bởi khối lượng R của chất trám bên trong trên mỗi chiều dài (g/ m). Một ví dụ được đưa ra trong Hình 3.
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CHÚ DẪN:
1  Khoang trống
2  Chất trám bên trong
3  Chất trám bên ngoài
4  Thanh cữ chứa chất hút ẩm
r  Chiều cao trung bình của chất trám bên trong lên bề mặt kính
s  Chiều cao trung bình của chất trám bên ngoài lên bề mặt kính
u  Chiều cao tác dụng trung bình của chất trám bên ngoài ở mặt sau của thanh cữ
v  Chiều rộng của thanh cữ
w  Độ lõm của chất trám bên ngoài
d  Chiều dày tổng của kính hộp cách nhiệt.
Hình 3 – Ví dụ về kích thước lớp gắn kín cạnh
5  Hệ thống kính hộp cách nhiệt
5.1 Yêu cầu chung
Các hệ thống kính hộp khác nhau được phân biệt dựa trên thiết kế lớp gắn kín cạnh thông thường, vật liệu tạo lớp gắn kín và các thành phần tạo cạnh khác. Để kiểm soát sự phù hợp mục đích, nhà sản xuất phải mô tả hệ thống của mình trong mô tả hệ thống, đây sẽ là một phần của tài liệu kiểm soát sản xuất của nhà máy. Xem thêm Phụ lục A, Phụ lục B và TCVN 8260-6:202X.
Các quy tắc mô tả hệ thống được đưa ra trong Phụ lục A. Nó chủ yếu chứa danh sách các vật liệu và thành phần tạo lớp gắn kín cạnh được áp dụng, kích thước lớp gắn kín danh nghĩa của thành phẩm, giới hạn hành động và giới hạn tuyệt đối.
Hệ thống kính hộp cách nhiệt có thể khác nhau về các vật liệu được liệt kê bên dưới, các giới hạn về chiều cao, chiều rộng, chiều rộng khoang trống, độ dày của kính và số lượng các khoang trống. Những danh sách này không phải là đầy đủ hết.
Nhà sản xuất có trách nhiệm đảm bảo rằng sự tương thích của các vật liệu trong một hệ thống kính hộp cách nhiệt đã được kiểm định (xem Phụ lục C).
Khả năng thay thế các vật liệu khác nhau và các thành phần khác được nêu trong Phụ lục D (xem cũng như Phụ lục E).
5.2 Tấm/thành phần kính
5.2.1 Yêu cầu chung
Nguyên liệu kính được sử dụng để sản xuất kính hộp cách nhiệt: là những sản phẩm kính có thành phần hóa học và độ bền cơ học theo thời gian tương đương với các yêu cầu của tiêu chuẩn kính nguyên liệu được liệt kê ở dưới.
5.2.2  Kính nền
Đây là các sản phẩm kính được sản xuất từ thủy tinh soda đá vôi silicat phù hợp với những loại sau:
	-
	Kính nổi
	TCVN 7128 

	-
	Kính cốt thép mài bóng
	TCVN 7456 

	-
	Kính kéo
	TCVN 7736 

	-
	Kính cán vân hoa
	TCVN 7527 

	-
	Kính cốt thép vân hoa
	EN 572-6

	-
	Các kích thước cắt được cung cấp và cuối cùng
	EN 572-8


5.2.3  Kính nền đặc biệt
Đây là các sản phẩm thủy tinh được sản xuất từ nhiều thành phần khác nhau bao gồm những loại sau:
	-
	Thủy tinh borosilicat
	EN 1748-1-1

	-
	Gốm thủy tinh
	EN 1748-2-1

	-
	Thủy tinh kiềm thổ silicat
	EN 14178-1

	-
	Thủy tinh alumosilicat
	EN 15681-1


5.2.4  Kính bán tôi
Đây là kính soda đá vôi silicat được gia cường bằng phương pháp tôi nhiệt hoặc tôi hóa học như sau:
-        Kính bán tôi nhiệt        TCVN 7455 
-        Kính phẳng tôi hóa      TCVN 10760 
5.2.5  Kính tôi nhiệt an toàn
Những loại kính được gia cường bằng tôi nhiệt như sau:
	  -
	Kính tôi nhiệt an toàn soda đá vôi silicat
	TCVN 7455 

	-
	Kính tôi nhiệt an toàn bosilicat
	EN 13024-1

	-
	Kính tôi nhiệt an toàn soda đá vôi silicat ủ nhiệt
	EN 14179-1

	-
	Kính tôi nhiệt an toàn kiềm thổ silicat
	EN 14321-1

	-
	Kính tôi nhiệt an toàn kiềm thổ silicat ủ nhiệt
	EN 15682-1


5.2.6  Kính dán nhiều lớp
Những loại kính phù hợp với TCVN 7364-1 gồm những loại sau:
-      Kính dán nhiều lớp: TCVN 7364-3.
-      Kính dán an toàn nhiều lớp: TCVN 7364-2.
5.2.7  Kính phủ
  -       Kính phủ: EN 1096-1
Danh mục các loại lớp phủ được phép sử dụng khi tiếp xúc trực tiếp với (các) chất trám nhất định phải được thiết lập và có được từ nhà sản xuất kính phủ. Các kết hợp hoặc lớp phủ khác có thể được thêm vào danh sách này khi được đánh giá theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B.
Nếu một chất phủ/chất trám kết hợp không có trong danh sách đó, thì nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt sẽ không sử dụng chất trám tiếp xúc trực tiếp với lớp phủ đó.
Một số lớp phủ không được phép sử dụng khi tiếp xúc trực tiếp với chất trám cạnh, bất kể chất trám  nào. Trong đó trường hợp, lớp phủ sẽ bị mài khỏi các cạnh của kính phủ.
5.2.8  Kính xử lý bề mặt
 -       Kính xử lý bề mặt (ví dụ như kính phun cát, kính khắc axit).
 Những tấm kính, khi xử lý hoặc chưa xử lý, có thể gồm:
 -      Trong suốt, mờ hoặc đục;
 -      Không màu hoặc có màu.
5.2.9  Kính cong
 -      Kính cong, tất cả các phần tương ứng: ISO 11485.
5.3 Chất làm đầy khoang trống
Khoang trống giữa hai tấm kính có thể bơm đầy không khí và/hoặc khí.
5.4 Vật chèn khoang trống
Khoang trống có thể chứa vật chèn (ví dụ như tấm phim nhựa, thanh Georgian, mành...) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của phép thử sương mù. Hàm lượng hơi liên quan được xác định (xem TCVN 8260-4:202X).
5.5 Hình dạng
Tấm kính có thể có hình dạng bất kỳ.


6 Yêu cầu kỹ thuật
6.1 Độ bền của kính hộp cách nhiệt
Các sản phẩm thuộc về hệ thống kính hộp cách nhiệt phải được đảm bảo độ bền bằng cách sau:
- Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 8260-5:202X, 4.2.2.15;
- Quy trình sản xuất phù hợp với TCVN 8260-6:202X.
Các thử nghiệm này được xem là để đánh giá tính năng của lớp gắn kín hoàn chỉnh của kính hộp cách nhiệt nhiều lớp. Sản xuất các kính hộp cách nhiệt với kích thước đặc biệt và/hoặc kết cấu chịu tải trọng cao hơn trong hệ thống có thể yêu cầu xem xét, đặc biệt về thiết kế (ví dụ: đối với kính ba lớp):
- Khi sử dụng kết cấu tấm kính dày hoặc không đối xứng, tải trọng kéo lên chất trám tăng lên;
- Khi chiều dài cạnh < 0,6 m, tải trọng kéo lên chất trám tăng đáng kể;
- Khi chiều dày khoang trống ≥ 18 mm, tải trọng kéo lên chất làm kín tăng lên đáng kể.
Trong những trường hợp này, cần tính toán tải trọng kéo lên lớp gắn kín cạnh dùng EN 16612, Phụ lục B. Tính toán chỉ được thực hiện với tải trọng do khí hậu. Nếu kết quả tính toán cao hơn 1,3 N/mm thì thiết kế lớp gắn kín cạnh kinh hộp cách nhiệt nên được điều chỉnh.
CHÚ THÍCH: Một số ví dụ chỉ dẫn về tải trọng kéo trong chất làm kín được nêu trong Bảng 1 và Hình 3. Chúng đề cập đến điều kiện biên của thử nghiệm TCVN 8260-2:202X (nhiệt độ thử nghiệm: 58 °C, nhiệt độ sản xuất: 15 °C). Các giá trị này được xác định mà không có sự khác nhau độ cao.
Bảng 1 – So sánh tải trọng kéo tối đa lên lớp gắn kín cạnh trong kính hộp cách nhiệt
	Thiết kế kính hộp cách nhiệt (kích thước (352x502)mm)
	Tải trọng kéo tối đa lên lớp gắn kín cạnh (N/mm)

	4/12/4
	1,0

	4/12/4/12/4
	1,3

	4/18/4/18/4
	1,6

	4/16/4
	1,0


[bookmark: _Toc432492646]
[image: ]

CHÚ DẪN:
x  chiều dày của cạnh (m);
y  tải trọng kéo lớn nhất (N/mm).
Hình 4 - Tải trọng kéo trong kính hộp cách nhiệt tùy thuộc vào thiết kế và tỷ lệ cạnh 
(tỷ lệ các cạnh là 1:3)
CHÚ THÍCH: Giá trị tải trọng tối đa không thể tính lại tải trọng kéo tối đa các thành phần lớp gắn kín cạnh.
Việc thay thế vật liệu và các thành phần phải duy trì sự phù hợp của hệ thống với định nghĩa về kính hộp cách nhiệt. Các quy tắc liên quan được tóm tắt trong Bảng D.1 đến D.7, cùng với các phương pháp phù hợp. Khi đáp ứng các yêu cầu này, các vật liệu và thành phần thay thế sẽ được thêm vào mô tả hệ thống.
Đối với kính hộp cách nhiệt cong theo ISO 11485-1 phù hợp với tiêu chuẩn này mà không cần phải trải qua các thử nghiệm bổ sung với điều kiện kính hộp cách nhiệt không cong với cùng hệ thống tuân thủ theo TCVN 8260. Trong trường hợp này, cần đặc biệt chú ý đến thiết kế của hệ thống lớp gắn kín.
6.2. Chất lượng quang học và hình ảnh của kính hộp cách nhiệt
Các yêu cầu về chất lượng quang học và hình ảnh đối với kính hộp cách nhiệt được mô tả trong Phụ lục F.
CHÚ THÍCH: Các tính chất hình ảnh khác được mô tả trong Phụ lục G.
6.3 Dung sai kích thước 
6.3.1. Yêu cầu chung 
Các dung sai sau đây dựa trên dung sai cho các tấm kính đơn được đưa ra ở tiêu chuẩn kính thành phần tại 5.2, và đưa ra các trường hợp kém nhất. Việc thay đổi dung sai này có thể dựa trên thỏa thuận hợp đồng giữa nhà sản xuất đơn vị kính hộp cách nhiệt và nhà cung cấp kính của họ và/ hoặc khách hàng của họ hoặc giới hạn đang được sử dụng phổ biến ở thị trường đó. Khi dung sai thấp hơn được chấp nhận, chúng phải được trích dẫn trong mô tả hệ thống kính hộp cách nhiệt và/ hoặc sách hướng dẫn chất lượng của nhà sản xuất, hoặc trong các trường hợp cụ thể, tham chiếu chéo đến các chi tiết hợp đồng cụ thể.
Đối với kính cong áp dụng ISO 11485-2.
6.3.2. Chiều rộng và chiều cao 
Khi các kích thước của kính hộp cách nhiệt được nêu ra ở dạng tấm hình chữ nhật, kích thước đầu tiên phải là chiều rộng, B và kích thước thứ hai, chiều cao, H, như thể hiện trong Hình 4. Nó phải được làm rõ kích thước nào là chiều rộng, B và kích thước nào là chiều cao, H, khi liên quan đến vị trí được lắp đặt của nó.
CHÚ THÍCH: Đối với kính hộp cách nhiệt chứa kính cán vân hoa, nên chỉ ra hướng của vân hoa liên quan đến một trong các kích thước.
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Hình 5 - Ví dụ về chiều rộng và chiều cao với hình dạng tấm kính
Dùng thước cuộn bằng kim loại có chiều dài nhỏ nhất là 1m có độ chia tới 1 mm, đo chiều rộng và chiều cao của tấm kính tại các vị trí dọc theo đường thẳng song song với cạnh của kính hộp cách đều mép của kính hộp một khoảng không lớn hơn 15 mm. Kết quả là giá trị trung bình cộng của ít nhất ba lần đo, làm tròn tới số thứ nhất sau dấu phẩy.
Dung sai kích thước phải là một phần của mô tả hệ thống và tùy thuộc vào kiểm soát sản xuất tại nhà máy phù hợp với TCVN 8260-6:202X. Quy định về dung sai kích thước được đưa ra trong Bảng 2.





Bảng 2 - Dung sai kích thước của kính hộp cách nhiệt
	Kính hộp cách nhiệt 2 lớp/ 3 lớp
	Dung sai B và H
	Độ lệch

	Tất cả các tấm ≤ 6 mm và  (B và H) ≤ 2000 mm
	± 2 mm
	≤ 2 mm

	6 mm < Tấm dày nhất ≤ 12 mm, hoặc 
2000 mm < (B và H) ≤ 3500 mm
	± 3 mm
	≤ 3 mm

	Tấm dày nhất ≤ 12 mm và  
3500 mm < (B và H) ≤ 5000 mm
	± 4 mm
	≤ 4 mm

	1 tấm > 12 mm hoặc (B và H)> 5000 mm
	± 5 mm
	≤ 5 mm

	Chiều dày là kích thước danh nghĩa.



Các kích thước và dung sai đặc biệt phải được thỏa thuận giữa các bên.
6.3.3 Dung sai chiều dày theo chu vi của kính hộp cách nhiệt
Chiều dày thực tế phải được đo giữa các bề mặt ngoài của kính hộp, quanh điểm giữa của các cạnh, cách mép kính hộp khoảng 10 mm. Các giá trị phải được đo với độ chính xác 0,01 mm. Kết quả là giá trị trung bình cộng của ít nhất ba lần đo, làm tròn số tới số thứ hai sau dấu phẩy.
Chiều dày đo được không được sai khác so với chiều dày danh nghĩa do nhà sản xuất đưa ra, không được lớn hơn dung sai được nêu trong Bảng 3.
Bảng 3–Dung sai chiều dày kính hộp cách nhiệt
	Loại kính
	Tấm kính
	Dung sai chiều dày a

	Kính 2 lớp
	Tất cả các tấm là kính nổi được ủ
	± 1,0 mm

	
	Ít nhất một tấm là kính dán, kính vân hoa hoặc không là kính được ủ
	± 1,5 mm

	Kính 3 lớp
	Tất cả các tấm là kính nổi được ủ
	± 1,4 mm

	
	Ít nhất một tấm là kính dán, kính vân hoa hoặc là loại kính khác kính được ủ
	+ 2,8 mm/ - 1,4 mm

	a Nếu một tấm kính thành phần có chiều dày danh nghĩa lớn hơn 12 mm đối với kính tôi hoặc kính được ủ, hoặc đối với chiều dày kính dán nhiều lớp là 20 mm, nên tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất kính hộp cách nhiệt.











Phụ lục A 
(Quy định)
Mô tả hệ thống kính hộp cách nhiệt
Mô tả hệ thống phải có ít nhất:
- Mô tả kính hộp cách nhiệt bao gồm thiết kế lớp gắn kín cạnh và dung sai;
- Danh sách các thành phần bao gồm các giới hạn tuyệt đối về dung sai.
Các giới hạn hành động có thể được bao gồm.
Các mô tả thành phần phải bao gồm:
a) Bản vẽ mặt cắt ngang của cạnh gắn kín của kính hộp cách nhiệt để chia tỷ lệ, với mỗi thành phần được đánh số (ví dụ về điều này được cho trong Hình 3, xem thêm Phụ lục B). Khi không phải tất cả các thành phần xuất hiện trong bản vẽ, các bản vẽ bổ sung sẽ được thực hiện;
b) Danh sách các thành phần theo cách đánh số của các bản vẽ chi tiết, và phù hợp với với các ví dụ liên quan của Phụ lục B;
c) Danh sách các vật liệu chèn không được nêu chi tiết trong bản vẽ;
d) Bản ghi cho từng thành phần. Mỗi hồ sơ sẽ bao gồm:
- Tham chiếu đến bản vẽ với số và tên chức năng của từng thành phần;
- Tên của các nhà cung cấp hoặc các nhà sản xuất;
- Mô tả tổng quát của các vật liệu được sử dụng cho thành phần (ví dụ: chất hút ẩm), sau đó thích hợp bởi một số thông tin chi tiết hơn (ví dụ: sàng phân tử 3 Å);
- Bản vẽ với các kích thước liên quan đến hình dạng thẩu thấm khi có liên quan.






















Phụ lục B
(Quy định)
Ví dụ về hệ thống kính hộp cách nhiệt

B.1 Yêu cầu chung
Phụ lục này đưa ra các ví dụ về các hệ thống kính hộp cách nhiệt thông thường. Tiêu chuẩn TCVN 8260-6:202X đưa ra quy định kiểm soát sản xuất tại nhà máy liên quan mỗi phần trong đó.
Tùy thuộc vào hệ thống, kính hộp cách nhiệt có thể được nạp không khí hoặc nạp khí.
B.2. Kính hộp cách nhiệt gắn kín hữu cơ với thanh cữ cứng rỗng  
Hình B.1 mô tả nguyên tắc của kính hộp cách nhiệt gắn kín hữu cơ với thanh cữ cứng rỗng , với chất trám cạnh bên ngoài (sử dụng khi gia nhiệt hoặc nguội).
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CHÚ DẪN:
	1  Chất hút ẩm
	4  Kính

	2  Thanh cữ
	5  Chất trám bên trong

	3  Lỗ mở khuếch tán
	6  Chất trám bên ngoài


Hình B.1 - Nguyên tắc cấu tạo của kính hộp cách nhiệt gắn kín hữu cơ với thanh cữ rỗng
B.3 Kính hộp cách nhiệt được gắn kín bằng thanh cữ mềm cần gia nhiệt khi sử dụng kết hợp chất hút ẩm.
Hình B.2 mô tả nguyên lý của kính hộp cách nhiệt với khung đệm với thanh cữ mềm dùng khi gia nhiệt kết hợp chất hút ẩm.
Hệ thống này cũng có thể bao gồm chất trám bên ngoài không có chất hút ẩm và/hoặc hàng rào chắn thấm hoặc thanh cữ, được kết hợp hoặc không trong thanh cữ hữu cơ trong quá trình sản xuất.
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CHÚ DẪN:
1  Tấm kính
2  Thanh cữ mềm sử dụng khi gia nhiệt kết hợp chất hút ẩm
3  Chất trám bên ngoài không có chất hút ẩm
4  Vật chắn thấm hoặc thanh cữ
Hình B.2 - Ví dụ về kính hộp cách nhiệt được gắn kín bằng thanh cữ mềm cần gia nhiệt khi sử dụng kết hợp chất hút ẩm

B.4  Kính hộp cách nhiệt có thanh cữ mềm đúc sẵn
Hình B.3 trình bày nguyên tắc cấu tạo của kính hộp cách nhiệt với thanh cữ mềm đúc sẵn.
Mô tả này bao gồm các thanh cữ mềm với chất trám bên trong được gắn sẵn.




[image: ]

CHÚ DẪN:
	1  Tấm kính
	4  Vật chắn khí trơ/hơi ẩm

	2  Thanh cữ mềm với chất polime thấm nước
	5  Chất trám bên ngoài 

	3  Chất kết dính chịu áp lực
	


Hình B.3 – Nguyên tắc cấu tạo của kính hộp cách nhiệt với thanh cữ mềm đúc sẵn
B.5 Kính hộp cách nhiệt gắn kín hữu cơ với thanh cữ hình chữ U chứa chất nền chất hút ẩm
Hình B.4 mô tả nguyên tắc của các kính hộp cách nhiệt chất trám hữu cơ, trong đó thanh cữ là làm bằng kim loại hình chữ U kết hợp chất nền chứa hạt hút ẩm hữu cơ được ép đùn.
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CHÚ DẪN:
	1  Thanh cữ
2  Chất nền hút ẩm
3  Tấm kính

	4  Chất trám bên trong
5  Chất trám bên ngoài



Hình B.4 - Nguyên tắc cấu tạo của kính hộp cách nhiệt gắn kín hữu cơ với thanh cữ hình chữ U chứa bên trong chất hút ẩm
B.6 Kính hộp cách nhiệt chứa không khí được gắn kín bởi một thanh kim loại giữa các tấm kính
Hình B.5 mô tả nguyên tắc của các kính hộp cách nhiệt chứa đầy không khí được làm kín với dải kim loại tác dụng như thanh cữ.
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CHÚ DẪN:
1   Chất hàn
2   Lớp đồng và thiếc
3   Dải kim loại
4   Không khí tách nước
5   Tấm kính
Hình B.5 - Nguyên tắc cấu tạo của kính hộp cách nhiệt được gắn kín bằng dải kim loại giữa các tấm kính










Phụ lục C
(Tham khảo)
Khả năng tương thích của các thành phần trong hệ thống kính hộp cách nhiệt
C.1  Tính tương thích
Các thành phần được coi là tương thích nếu sự tương tác của chúng trong kính hộp cách nhiệt
không ảnh hưởng đến các tính chất liên quan của kính hộp trong vòng đời sử dụng dự kiến.
C.2  Sự khuếch tán và cân bằng
Một số chất chứa trong thành phần kính hộp cách nhiệt mà không liên kết hóa học với chất nền, chẳng hạn như chất hóa dẻo, chất xúc tác, chất chống oxy hóa, chất ổn định ánh sáng..., có thể di chuyển. Khi các thành phần tạo tiếp xúc trực tiếp, sự di chuyển có thể dẫn đến sự khuếch tán sản phẩm giữa các thành phần.
Tốc độ của sự khuếch tán này sẽ phụ thuộc vào sự chênh lệch áp suất riêng phần, khối lượng phân tử của vật liệu, nhiệt độ môi trường xung quanh, kích thước của các thành phần và độ hòa tan của sản phẩm di chuyển trong chất nền của các thành phần liên quan.
Quá trình khuếch tán kết thúc, khi đạt đến trạng thái cân bằng của tất cả các sản phẩm di chuyển.
C.3 Tiếp xúc
Tiếp xúc trực tiếp xảy ra nếu hai thành phần tiếp xúc với nhau.
Tiếp xúc gián tiếp xảy ra nếu hai thành phần tiếp xúc trực tiếp với vật liệu thứ ba mà có khả năng hấp thụ hoặc hấp phụ ít nhất một trong các sản phẩm di chuyển của một trong hai thành phần.
C.4 Tương tác
Các thành phần, trong một hệ thống được tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp, trao đổi di chuyển chất do các quá trình khuếch tán. Việc thu được và/ hoặc mất chất gây ra những thay đổi về tính chất vật lý của một hoặc cả hai thành phần, chẳng hạn như mô đun, thể tích, tỷ trọng, độ nhớt và giá trị biến dạng.
Trong khi những thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến các tính chất vật lý, trong một số trường hợp phản ứng hóa học cũng có thể xảy ra.
Những thay đổi được mô tả ở trên được gọi là tương tác.
C.5  Các yếu tố ảnh hưởng đến tính tương thích
Do một số tuyên bố chung như hướng dẫn có thể được đưa ra. Cần lưu ý rằng những tuyên bố này không thay thế đánh giá chi tiết theo từng trường hợp cụ thể.
Nguy cơ không tương thích do tương tác tăng lên:
a) Khi lượng các chất di chuyển có thể có trong các thành phần tăng lên;
b) Ở nhiệt độ cao hơn;
c) Với tỷ lệ khối lượng lớn hơn của các thành phần tiếp xúc;
d) Với diện tích bề mặt tiếp xúc tương đối lớn hơn giữa các thành phần;
e) Với sức căng bề mặt thấp hơn của các chất di chuyển.
Tác động đến tính chất của các thành phần trong kính hộp cách nhiệt là quan trọng nhất:
f) Trên các thành phần được áp dụng nóng như chất trám  chính (PIB) hoặc nóng chảy;
g) Khi thể tích thay đổi (trương nở hoặc co rút) gây ra lực căng đa trục chẳng hạn như trong trường hợp lớp xen kẽ của kính dán nhiều lớp;
h) Khi các đặc tính thấm ướt bị thay đổi bởi các sản phẩm như silicone hoặc dầu thực vật không bão hòa.
CHÚ THÍCH: Đối với phương pháp thử, tham khảo hướng dẫn thử theo [1], [2], và                                                 EN 15434:2006+A1:2010, Điều 7.



















Phụ lục D
(Quy định)
Quy tắc thay thế các vật liệu và thành phần, những thay đổi có thể có trong các thành phần và bổ sung trong mô tả hệ thống
D.1 Nhận xét chung
Mô tả hệ thống, sổ tay chất lượng và kiểm soát sản xuất tại nhà máy (FPC) sẽ được cập nhật bất cứ khi nào thay thế hoặc thay đổi xảy ra.
Các quá trình sau đây đối với kính không có ảnh hưởng: tôi nhiệt, tôi nhiệt ủ nhiệt, bán tôi, tôi hóa học và dán kính, với điều kiện là bề mặt bám dính là kính.
Bản chất hóa học của thành phần kính (ví dụ thủy tinh soda đá vôi silicat, thủy tinh borosilicat, gốm thủy tinh, thủy tinh silicat kiềm thổ, thủy tinh alumo silicat) không ảnh hưởng đến độ bền của kính hộp cách nhiệt và được phép thay thế mà không cần điều kiện.
Cho phép thay thế cho nhiều hơn một thành phần theo các bảng.
Không được phép sử dụng những gì không được đề cập trong các quy tắc thay thế này và phải thực hiện thử nghiệm kiểu mới.
Những thay đổi này có hiệu lực đối với tất cả các loại kính hộp cách nhiệt (loại A, B và C). Trong trường hợp thay thế, các thành phần phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng của EN 13022-1, nếu có.
Tất cả các loại báo cáo thử nghiệm cũng phải bao gồm các thông tin kỹ thuật liên quan (ví dụ: kích thước của lớp gắn kín).
D.2  Các bảng về khả năng thay thế vật liệu và thành phần, và những thay đổi có thể có trong các thành phần
Trong các bảng sau, chỉ số 1 đề cập đến kiểu thử nghiệm trước khi thay thế và chỉ số 2 đề cập đến kiểu thử nghiệm sản phẩm sẽ thay thế sản phẩm ban đầu.
Báo cáo thử nghiệm điển hình của nhà sản xuất thành phần có thể được sử dụng để xác nhận việc thay thế.
Các kích thước u, s và r được chỉ ra trong Hình 3.
R là khối lượng của chất trám  bên trong trên mỗi chiều dài và cạnh của thanh cữ (g/ m).
Khi các bảng đề cập đến "bên khác", nó có nghĩa là tham chiếu đến TCVN 8260-5:202X,              Phụ lục D.









Bảng D.1 – Thay thế chất trám bên ngoài: yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp 
	
Với
	Khí nạp
	
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	














Khung thanh cữ cứng giống nhau




	








Không khí hoặc khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-2:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,

· Cho hệ thống khung thanh cữ mà cho phép thay thế theo Bảng D.4 
- Nơi sự thay thế chất trám bên ngoài được dùng và với  
· u2 ≥ u1 và/hoặc s2 ≥ s1, và  hoặc

· I2 ≤ 0,1 và WVTR2 ≤ 1,2 x WVTR1: Cho phép không hạn chế theo TCVN 8260-2:202X, hoặc
· 0,1 < I2 < 0,2 and WVTR2 ≤ WVTR1: Cho phép không hạn chế theo TCVN 8260-2:202X  

· Đường cong ứng suất/biến dạng: Độ lệch cho phép đối với ứng suất cắt σc là ± 20 % hoặc ± 0,02 MPa, tùy theo giá trị nào cao nhất, từ ứng suất cắt σc của chất trám ban đầu. Xem thêm Phụ lục E.
Phải thực hiện tất cả các phần liên quan của TCVN 8260-6:202X. 

	
	



Khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,
- Đối với hệ thống khung thanh đệm được phép thay thế theo Bảng D.4 và
- Nơi chất trám bên ngoài thay thế được dùng, và với
· u2 ≥ u1 và/ hoặc s2 ≥ s1, và
· GPR2 ≤ 1,2 × GPR1

	





Lớp phủ kính giống nhau (không mài lớp phủ cạnh)



	




Không khí hoặc khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-2:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,

· Cho hệ thống khung thanh cữ mà cho phép thay thế theo Bảng D.4 và 
· Nơi lớp phủ giống nhau được dùng và 
· Nơi chất trám bên ngoài thay thế được dùng. 
Cho phép thay thế khi phù hợp với TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B 


	
	



Khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,

· Cho hệ thống khung thanh cữ mà cho phép thay thế theo Bảng D.4 và 
· Nơi lớp phủ giống nhau được dùng và 
· Nơi chất trám bên ngoài thay thế được dùng 
· u2 ≥ u1 hoặc s2 ≥ s1
Cho phép thay thế khi phù hợp với TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B 






Bảng D.2 – Thay thế chất trám bên trong: yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp 
	
Với
	Khí nạp
	
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	







Khung thanh cữ cứng giống nhau với bề mặt kết dính bằng kim loại 
	




Không khí hoặc khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-2:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,
- Đối với hệ thống khung thanh cữ cho phép thay thế theo Bảng D.4 và 
- Nơi chất trám bên trong được dùng và với  
- r2 ≥ r1 hoặc R2 ≥ R1, và
WVTR2 ≤ 0,5 g.m-2.d−1 theo TCVN 8260-4:202X
Phải thực hiện tất cả các phần liên quan của TCVN 8260-6:202X. .

	
	



Khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,
- Đối với hệ thống khung thanh cữ cho phép thay thế theo Bảng D.4 và 
· Nơi chất trám bên trong được dùng và với  
· r2 ≥ r1 hoặc R2 ≥ R1, và
· GPR2 ≤ 0,0600 gAr.m-2.day−1 theo TCVN 8260-4:202X


Bảng D.3 – Thay thế chất trám đơn: yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp 
	
Với
	Khí nạp
	
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	







Khung thanh cữ cứng giống nhau 
	




Không khí hoặc khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-4:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,
- Đối với hệ thống khung thanh cữ cho phép thay thế theo Bảng D.4 và 
- Nơi chất trám bên trong được dùng và với  
- u2 ≥ u1 hoặc s2 ≥ s1, và
WVTR2 ≤ 0,5 g.m-2.d−1 theo TCVN 8260-4:202X
Tất cả các phần liên quan của TCVN 8260-6:202X sẽ được thử.
.

	
	



Khí
	Phân loại báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác,
- Đối với hệ thống khung thanh cữ cho phép thay thế theo Bảng D.4 và 
· Nơi chất trám bên trong được dùng và với  
· u2 ≥ u1 hoặc s2 ≥ s1, và
· GPR2 ≤ 0,0600 gAr.m-2.day−1 theo TCVN 8260-4:202X







Bảng D.4 – Thay thế khung thanh cữ cứng và phụ kiện: yêu cầu kỹ thuật và 
 phương pháp thử phù hợp
	
Thay thế 
	Khí nạp
	
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	
Khung thanh cữ cứng với bề mặt kết dính kim loại a (Thanh cữ uốn bằng thanh cữ uốn hoặc khóa góc bằng khóa góc, thanh cữ hàn bằng thanh cữ hàn)

	


Không khí hoặc khí
	Phải có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-2:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác, với
- u2 ≥ u1 và / hoặc s2 ≥ s1, và
- Chỉ số thâm nhập ẩm được tính toán đối với thể tích chất hút ẩm phải tuân theo các yêu cầu của TCVN 8260-2:202X.
Đáp ứng yêu cầu của TCVN 8260-6:202X, D.3.2.


	
	

Khí
	Phải có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác, với
- u2 ≥ u1 và/ hoặc s2 ≥ s1 


	Khung thanh cữ cứng với bề mặt kết dính kim loại, với khóa góc bằng thanh cữ tương tự, uốn hoặc hàn  
	
Không khí hoặc khí
	

Cho phép không hạn chế

	
	
Khí
	Phép thử khí hậu ngắn hạn theo TCVN 8260-6:202X, B.4.

	

Khung thanh cữ cứng với bề mặt kết dính kim loại, với thanh cữ uốn hoặc hàn bằng loại tương tự với khóa góc
	


Không khí hoặc khí
	Phải có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác, với
- Cho hệ thống tương ứng với 
- Chỉ số thâm nhập ẩm Iav ≤ 0,15, và
- u2 ≥ u1 và/hoặc s2 ≥ s1, và
- Thể tích chất hút ẩm khả dụng với thanh cữ uốn không vượt quá thể tích chất hút ẩm khả dụng với khóa góc


	
	
Khí
	Phải có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-3:202X, ví dụ: từ nhà cung cấp hoặc một bên khác về so sánh hình dạng 


	Khung thanh cữ cứng với bề mặt kết dính kim loại, khóa góc 1 bằng khóa góc 2 hoặc tấm nối 1 bằng tấm nối 2 
	
Không khí hoặc khí
	Kim loại với kim loại: không hạn chế
Tất cả thay thế khác: phép thử khí hậu ngắn hạn theo           TCVN 8260-6:202X

	
	
Khí
	Phép thử khí hậu ngắn hạn và nồng độ khí theo                     TCVN 8260-6:202X, Phụ lục B 

	Khung thanh cữ cứng với bề mặt kết dính kim loại, vật liệu đóng lỗ nạp khí

	

Khí
	Loại vật liệu đóng lỗ nạp khí tương tự và nhà cung cấp khác: cho phép không hạn chế
Vật liệu đóng lỗ nạp khí: phép thử khí hậu ngắn hạn theo TCVN 8260-6:202X

	a Theo định nghĩa 3.24



Bảng D.5 – Thay thế tấm kính: yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp
	Thay thế
	Khí nạp
	Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	Kính phủ mài cạnh bằng kính phủ mài cạnh khác
	Không khí hoặc khí
	Cho phép thay thế

	Lớp phủ không mài cạnh 1 bằng lớp phủ không mài cạnh 2
	Không khí hoặc khí
	Cho phép thay thế khi tuân theo EN1096-2:2012, Phụ lục F
và TCVN 8260-4:202X, Phụ lục B

	Bề mặt kính bằng bề mặt khắc axít
	Không khí hoặc khí
	Cho phép thay thế chỉ khi chất trám bên trong được dùng

	Bề mặt kính bằng bề mặt tráng men (men gốm) (EN12150-1)
	Không khí hoặc khí
	Cho phép thay thế


Bảng D.6 – Thay thế chất hút ẩm: yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp
	Thay thế
	Khí nạp
	Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	Chất hút ẩm 1 bằng chất hút ẩm 2
	
Không khí hoặc khí
	Phải có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-4:202X cho chất hút ẩm thay thế với
- AWAC của chất thay thế phải nhỏ hơn 16,0 %.
Phải có báo cáo thử nghiệm theo TCVN 8260-2:202X, ví dụ từ nhà cung cấp hoặc bên khác,
- Cho cùng hoặc khác hệ thống và
- Nơi chất hút ẩm thay thế được dùng
Tính toán lại chỉ số xâm nhập ẩm với thể tích thanh cữ theo
TCVN 8260-2:202X



Bảng D.7 – Thay thế khí: yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp
	Thay thế
	Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp

	Argon bởi krypton hoặc bởi hỗn hợp cả hai
	Cho phép thay thế. Để tính toán giá trị U theo TCVN 8260-5:202X, Phụ lục A, giá trị 1 % sẽ được dùng cho Li


D.3 Bổ sung các thành phần
D.3.1 Bổ sung vật chèn khoang trống mà không thay đổi thiết kế lớp ngăn thẩm thấu
Vật chèn phải vượt qua phép thử sương mù theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục C và một phép thử bay hơi theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục H. Độ ẩm do các bộ phận đưa vào phải được tính vào chỉ số thâm thấu ẩm.
D.3.2 Bổ sung vật liệu chèn khoang trống với sự thay đổi của thiết kế lớp ngăn thấm 
Cần phải có báo cáo thử nghiệm từ nhà cung cấp hoặc một bên khác theo TCVN 8260-2:202X và TCVN 8260-3:202X.
Vật chèn phải vượt qua phép thử sương mù theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục C và một phép thử bay hơi theo TCVN 8260-4:202X, Phụ lục H. Độ ẩm do các bộ phận đưa vào phải được đưa vào chỉ số thẩm thấu ẩm.
Nếu chất trám được sử dụng trong các báo cáo thử nghiệm này khác với chất trám được sử dụng, thì phải áp dụng các quy tắc thay thế theo Bảng D.2.
TCVN 8260-4:202X, Phụ lục C và TCVN 8260-4:202X, Phụ lục H sẽ được thực hiện cho cả hai trường hợp.























Phụ lục E
(Tham khảo)
So sánh độ bền của lớp gắn kín cạnh trong trường hợp thay thế chất trám bên ngoài
Đường cong biến dạng - ứng suất trung bình của các mẫu thử trong vùng AOB đối với từng mẫu tương ứng điều kiện thử nghiệm (xem TCVN 8260-4:202X, 5.2) về cơ bản phải giống với đường cong thu được đối với thử nghiệm gốc như một thử nghiệm điển hình. Giao cắt tại đường AB trong Hình E.1 sẽ nằm trong ± 20 % hoặc ± 0,02 MPa, chọn giá trị nào cao nhất, tính từ ứng suất cắt ngang ban đầu cho mỗi mẫu tương ứng với điều kiện thử nghiệm.
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CHÚ DẪN:
1  Đường cong biến dạng - ứng suất của chất trám  ban đầu. Thất bại sẽ nằm ở vị trí ngoài tam giác OAB
2  Ứng suất cắt σc
3  Độ lệnh dương cho phép
4  Độ lệch âm cho phép
Hình E.1 - Minh họa độ lệch cho phép









Phụ lục F
 (Quy định)
Chất lượng hình ảnh của kính hộp cách nhiệt
F.1 Yêu cầu chung
Phụ lục này áp dụng để đánh giá chất lượng nhìn thấy của kính hộp cách nhiệt được làm bằng các tấm kính thành phần như định nghĩa trong 5.2.
Các yêu cầu về chất lượng quang học và hình ảnh đối với các thành phần kính phải được lấy từ các tiêu chuẩn tương ứng.
Bảng F.1 đến F.3 đưa ra lỗi tối đa cho phép trên mỗi loại kính hộp cách nhiệt, cũng như các lỗi cụ thể do lắp đặt. Các bảng này không được sử dụng cho đơn vị kính cách nhiệt với ít nhất một thành phần làm bằng kính vân hoa, kính cốt lướt thép, kính vân hoa cốt lướt thép, kính kéo, kính dán nhiều lớp chống cháy.
Bảng này bao gồm các loại kính hộp cách nhiệt loại A, B và C.
F.2  Điều kiện quan sát
Các tấm kính phải được kiểm tra trong quá trình truyền và không phản xạ.
Sự khác biệt sẽ không được đánh dấu trên tấm kính.
Kính hộp cách nhiệt phải được quan sát ở khoảng cách không nhỏ hơn 3 m từ bên trong đến bên ngoài và ở góc nhìn càng vuông góc với bề mặt kính càng tốt trong tối đa một phút mỗi m2. Đánh giá được thực hiện trong điều kiện ánh sáng ban ngày khuếch tán (ví dụ: bầu trời u ám), không ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ánh sáng nhân tạo.
Kính hộp cách nhiệt được đánh giá từ bên ngoài phải được kiểm tra trong tình trạng lắp đặt, quan sát kỹ với khoảng cách nhìn thông thường tối thiểu là 3 m. Góc nhìn càng vuông góc với bề mặt kính càng tốt.
Các vùng quan sát sau đây được xác định trong Hình F.1.
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CHÚ DẪN:
R  Vùng 15 mm thường được bao phủ bởi khung, hoặc tương ứng lớp gắn kín cạnh trong trường hợp cạnh không có khung
E  Vùng ở rìa của vùng nhìn thấy, có chiều rộng là 50 mm
M  Vùng chính
Hình F.1 - Các vùng khuyết tật của tấm kính
F.3 Kính hộp cách nhiệt được làm bằng hai tấm kính thành phần
F.3.1 Khuyết tật dạng điểm
Số khuyết tật điểm tối đa được định nghĩa trong Bảng F.1.
Bảng F.1 - Số khuyết tật điểm cho phép
	Vùng
	Kính thước lỗi (ngoài vầng sáng)
(mm)
	Diện tích tấm kính (m2)

	
	
	S ≤ 1
	1 < S ≤ 2
	2 < S ≤ 3
	3 < S

	R
	Tất cả kính cỡ
	Không giới hạn

	E
	ø ≤ 1
	Chấp nhận nếu ít hơn 3 cho vùng ø ≤ 20 cm

	
	1 < ø ≤ 3
	4
	1 trên 1 m chu vi

	
	ø > 3
	Không cho phép

	M
	ø ≤ 1
	Chấp nhận nếu ít hơn 3 cho vùng Ø ≤ 20 cm

	
	1 < ø  ≤ 2
	2
	3
	5
	5 + 2/m2

	
	ø > 2
	Không cho phép


F.3.2 Phần sót lại 
Số lỗi điểm sót lại và vết bẩn tối đa cho phép được xác định trong Bảng F.2.

Bảng F.2 – Số lỗi điểm sót lại và vết bẩn cho phép
	Vùng
	Kích thước 
và loại (mm)
	Diện tích tấm kính S (m2)

	
	
	S ≤ 1
	1 < S

	R
	Tất cả kính cỡ
	Không giới hạn

	E
	Điểm ø ≤ 1
	Không giới hạn

	
	Điểm 1 < ø ≤ 3
	4
	1 trên 1 m chu vi

	
	Vết bẩn ø ≤ 17
	1

	
	Điểm ø > 3 và    vết bẩn ø > 17
	Tối đa 1

	M
	Điểm ø ≤ 1
	Tối đa 3 trong vùng ø ≤ 20 cm

	
	Điểm 1 < ø ≤ 3
	Tối đa 2 trong vùng ø ≤ 20 cm

	
	Điểm  ø > 3 và    vết bẩn ø > 17
	Không cho phép


F.3.3 Khuyết tật dạng vạch/dạng kéo dài  
Khuyết tật dạng vạch/dạng kéo dài tối đa được xác định theo Bảng F.3.
Các vết cào ở dạng sợi tóc cho phép có với điều kiện chúng không tạo thành cụm.
Bảng F.3 - Số lỗi dạng vạch/dạng kéo dài cho phép
	Vùng
	Chiều dài từng lỗi (mm)
	Tổng chiều dài các lỗi (mm)

	R
	Không giới hạn

	E
	≤ 30
	≤ 90

	M
	≤ 15
	≤ 45


F.4  Kính hộp cách nhiệt được tạo thành từ nhiều hơn hai tấm kính đơn
Số lượng chênh lệch cho phép được xác định trong F.3, được tăng thêm 25% cho mỗi tấm kính  thành phần (trong kính nhiều lớp hoặc thành phần kính dán nhiều lớp). Số lượng khuyết tật cho phép luôn làm tròn.
VÍ DỤ:
- Kính hộp ba lớp được làm bằng 3 tấm kính đơn: số lỗi cho phép của F.3 được nhân với 1,25.
- Kính hộp hai lớp làm từ hai kính dán, mỗi kính dán có 2 tấm kính thành phần: số lượng cho phép lỗi của E.3 được nhân với 1,5.

F.5 Kính hộp cách nhiệt chứa kính đã qua xử lý nhiệt
Chất lượng hình ảnh của kính tôi nhiệt an toàn, có hoặc không có ủ nhiệt và của kính bán tôi, khi được lắp ráp trong kính hộp cách nhiệt hoặc trong kính dán nhiều lớp là một thành phần của kính hộp cách nhiệt, phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn sản phẩm tương ứng.
Ngoài các yêu cầu này, đối với kính nổi được xử lý nhiệt, độ cong tổng so với tổng chiều dài cạnh tấm kính không được lớn hơn 3 mm trên 1000 mm chiều dài cạnh. Độ cong tổng lớn hơn có thể xảy ra đối với các hình dạng vuông hoặc gần vuông (lên đến 1:1,5) và đối với tấm kính đơn có chiều dày danh nghĩa < 6 mm.
F.6 Các khuyết tật cạnh 
Các khuyết tật cạnh cho phép được đưa ra trong tiêu chuẩn liên quan đối với mỗi tấm kính thành phần.
Các hư hại nông bên ngoài đối với mép kính hoặc vết nứt dạng vỏ sò các đồng thời không ảnh hưởng đến độ bền của kính và những thứ không nhô ra ngoài chiều rộng của lớp gắn kín cạnh được chấp nhận.
Các vết nứt dạng vỏ sò bên trong mà không có các mảnh rời, được trám đầy bởi chất trám có thể chấp nhận được.
F.7  Dung sai độ thẳng của thanh cữ
Đối với kính hai lớp, dung sai về độ thẳng của thanh cữ lên đến 4 mm đối với chiều dài 3,5 m và 6 mm cho chiều dài dài hơn. Độ lệch cho phép của (các) thanh cữ so với cạnh tấm kính thẳng song song cạnh hoặc so với các thanh cữ khác (ví dụ trong kính ba lớp) là 3 mm đối với chiều dài cạnh là 2,5 m. Đối với chiều dài cạnh dài hơn, độ lệch cho phép là 6 mm.
Hình F.2 chỉ ra ví dụ về độ lệch của vị trí Thanh cữ.
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CHÚ DẪN:
1   Thanh cữ
2   Hình dạng thiết kế của thanh cữ
3   Vị trí thiết kế của thanh cữ
4   Độ lệch
Hình F.2 - Ví dụ về độ lệch của thanh cữ
F.8 Kính hộp cách nhiệt cong
Chất lượng hình ảnh của kính hộp cách nhiệt cong và các kính thành phần của chúng phải đáp ứng các yêu cầu của ISO 11485-1 và ISO 11485-2.


























Phụ lục G
(Tham khảo)
Đặc tính hình ảnh khác của kính hộp cách nhiệt
G.1 Yêu cầu chung
Một số hiệu ứng vật lý có thể xảy ra khi nhìn thấy trên bề mặt kính và sẽ không được tính đến khi đánh giá chất lượng hình ảnh. Chúng không được coi là khuyết tật.
G.2. Màu vốn có
Sự khác nhau về màu sắc có thể xảy ra do hàm lượng oxit sắt của thủy tinh, quá trình phủ, bản thân lớp phủ, sự thay đổi độ dày kính và quá trình thi công là không thể tránh được.
G.3 Sự khác biệt về màu của kính hộp cách nhiệt
Mặt chính làm bằng kính hộp cách nhiệt có kính thành phần là kính phủ có thể hiển thị các sắc thái khác nhau của cùng một màu, một hiệu ứng có thể được khuếch đại khi quan sát ở một góc. Các nguyên nhân có thể gây ra sự khác biệt về màu sắc bao gồm các thay đổi nhỏ về màu sắc của kính nền lên lớp phủ và các thay đổi nhỏ về độ dày của chính lớp phủ.
Đánh giá khách quan về sự khác biệt về màu sắc có thể được thực hiện bằng cách sử dụng      ISO 11479-2.
G.4  Hiệu ứng giao thoa
Đối với kính hộp cách nhiệt làm bằng kính nổi, hiệu ứng giao thoa có thể làm xuất hiện màu quang phổ. Giao thoa quang học là do sự chồng chập của hai hoặc nhiều sóng ánh sáng tại một điểm đơn.
Các hiệu ứng được coi là sự thay đổi cường độ của các vùng màu, thay đổi khi áp suất áp dụng cho kính. Hiệu ứng vật lý này được củng cố bởi sự song song của các bề mặt của kính.
Hiệu ứng giao thoa xảy ra một cách ngẫu nhiên và không thể tránh khỏi.
G.5 Hiệu ứng đặc trưng do điều kiện khí áp
Kính hộp cách nhiệt chứa một lượng không khí hoặc khí khác, được làm kín bằng lớp gắn kín cạnh. Trạng thái của khí về cơ bản được xác định bởi độ cao, áp suất khí quyển và nhiệt độ không khí, tại thời điểm và nơi sản xuất. Nếu bộ phận kính cách nhiệt được lắp đặt ở nơi khác độ cao hoặc khi nhiệt độ hoặc áp suất khí quyển thay đổi (áp suất cao hơn hoặc thấp hơn), các tấm kính sẽ lệch vào trong hoặc ra ngoài, dẫn đến biến dạng quang học.
G.6 Phản xạ nhiều lần
Phản xạ nhiều lần có thể xảy ra với cường độ khác nhau trên bề mặt của kính hộp. Những phản xạ này có thể được nhìn rõ đặc biệt nếu phông nền sau kính kính là tối. Hiệu ứng này là một đặc tính vật lý của tất cả  kính hộp.
G.7 Dị hướng (ngũ sắc)
Kính hộp cách nhiệt có chứa kính được xử lý nhiệt có thể hiển thị các hiện tượng thị giác đã biết như tính    dị hướng, xem EN 12150-1, EN 1863-1.
G.8 Sự ngưng tụ trên bề mặt bên ngoài của kính hộp cách nhiệt
Sự ngưng tụ có thể xảy ra trên bề mặt ngoài của kính khi bề mặt kính lạnh hơn không khí xung quanh.
Mức độ ngưng tụ trên bề mặt bên ngoài của tấm kính được xác định bởi giá trị U, độ ẩm không khí, chuyển động của không khí và nhiệt độ trong nhà và ngoài trời.
Khi độ ẩm tương đối của môi trường xung quanh cao và khi nhiệt độ bề mặt của tấm kính giảm xuống dưới nhiệt độ môi trường, sự ngưng tụ hơi nước ở bề mặt kính xảy ra.
G.9 Làm ướt bề mặt thủy tinh
Sự xuất hiện của các bề mặt kính có thể khác nhau do tác động của con lăn, vân tay, nhãn, bộ phận hút chân không, cặn chất trám, hợp chất silicone, chất làm mịn, chất bôi trơn, môi trường ảnh hưởng... Điều này có thể trở nên rõ ràng khi bề mặt kính bị ướt do nước ngưng tụ, mưa hoặc nước tẩy rửa.
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[19] EN 15681-1, Glass in building — Basic alumino silicate glass products — Part 1: Definitions andgeneral physical and mechanical properties (Kính xây dựng – Sản phẩm kính alumino silicat cơ bản – Phần 1: Định nghĩa và các tính chất cơ lý chung ).
[20] EN 15682-1, Glass in building — Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safetyglass — Part 1: Definition and description (Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt ngâm nhiệt silicat kiềm thổ - Phần 1 : Định nghĩa và mô tả).
[21] EN 16612, Glass in building — Determination of the load resistance of glass panes bycalculation and testing (Kính xây dựng – Xác định khả năng chịu tải của tấm kính bằng tính toán và thử nghiệm).
[22] prEN 16759, Bonded Glazing for doors, windows and curtain walling — Verification of mechanical performance of bonding on aluminium and steel surfaces (Kính lắp đặt cho cửa sổ, cửa ra vào và mặt dựng – Xác định tính năng cơ học của liên kết bề mặt nhôm và thép)
[23] ISO 11485-3, Glass in building - Curved glass - Part 3: Requirements for curved tempered and curvedlaminated safety glass (Kính xây dựng – Kính cong – Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật cho kính cong tôi nhiệt an toàn và kính dán công tôi nhiệt an toàn).
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